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DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI ĐỂ TUYỂN CHỌN ĐỢT I THUỘC


CHƯƠNG TRÌNH KHCN TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2001 - 2005:


"NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HOÁ", MÃ SỐ  KC. 03


(Kèm theo Quyết định số: 28/2001/QĐ-BKHCNMT ngày 11 tháng  6  năm 2001  của Bộ trưởng Bộ Khoa học,Công nghệ và Môi trường)
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		Tên đề tài

		Mục tiêu 

		Dự kiến sản phẩm  



		1

		2

		3

		4



		1. 

		Nghiên cứu thiết kế chế tạo các hệ giám sát và điều khiển (SCADA ) đặc thù diện rộng hoạt động trong điều kiện thiên nhiên và môi trường khắc nghiệt.

		Chế tạo được  các hệ SCADA đặc thù diện rộng thay thế nhập ngoại.

		Các hệ SCADA diện rộng đặc thù


Quy trình và quy phạm trong khai thác ứng dụng vào thực tiễn.


-   Các hệ SCADA làm ra có giá thành từ 30 ( 50% giá nhập ngoại.


-   Tính năng kỹ thuật tương đương với các hệ SCADA ở các nước phát triển    (về quy mô cũng như giải pháp công nghệ).



		2. 

		Nghiên cứu thiết kế chế tạo người máy (Robot) phục vụ cho các quá trình sản xuất trong các điều kiện độc hại và không an toàn.




		Tự sản xuất được các Robot làm việc trong các môi trường độc hại và khắc nghiệt thay cho nhập ngoại.

		Các  Robot  phục vụ cho quá trình sản xuất trong điều kiện độc hại và không an toàn.


-   Các  Robot có từ 5 bậc tự do trở lên.


-   Giá thành Robot tối đa bằng 50% nhập ngoại cùng cấp.



		3. 

		Nghiên cứu thiết kế chế tạo các thiết bị tự động hoá chế biến nông sản.

		 Chế tạo được các thiết bị và hệ thống tự động hoá phục vụ cho chế biến nông sản thay nhập ngoại.

		Các thiết bị và hệ thống cho các loại đối tượng khác nhau.


-   Giá thành của các hệ thống chế biến nông sản tối đa bằng 40% thiết bị cùng cấp nhập ngoại.


-   Năng suất và  chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn khu vực.



		4. 

		Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ  SCADA phục vụ an toàn lao động trong ngành khai thác hầm lò.

		Tự thiết kế chế tạo được hệ  SCADA phức hợp cho ngành khai thác hầm lò thay thế nhập ngoại.

		Hệ  SCADA phức hợp cho đối tượng khai thác hầm lò. 


Quy trình quy phạm sử dụng. 


-   Hệ  SCADA kiểm soát, đo lường và khống chế được tình huống xuất hiện các loại khí độc hại như: CO2, CO, CH4, NOx, H2S, Sox.


-    Giá thành thấp (20 - 30%) giá nhập ngoại của hệ thống cùng cấp.


-    Có thể nhân rộng cho nhiều đối tượng khai thác hầm lò.


-   Hệ thống thiết bị làm việc ổn định trong môi trường khai thác hầm lò. 



		5. 

		Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tự động hoá vào gia công chính xác trên cơ sở các công nghệ tiên tiến như lazer, plasma và tia lửa điện.v.v...

		Tự thiết kế chế tạo được ở trong nước thay cho nhập ngoại các thiết bị gia công chính xác trên cơ sở công nghệ tự động hoá hiện đại kết hợp với  các công nghệ tiên tiến khác.

		Hệ thống tự động hoá gia công chính xác dùng lazer, plasma, tia lửa điện.


-   Cấp chính xác của các thiết bị gia công đạt tương đương thiết bị cùng loại trên thế giới. 


-   Giá thành tối đa bằng 60% thiết bị cùng cấp nhập ngoại.



		6. 

		Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ SCADA bảo đảm môi trường nuôi trồng thuỷ sản phục vụ xuất khẩu.

		Tự thiết kế chế tạo được ở trong nước  các hệ SCADA bảo đảm môi trường nuôi trồng thuỷ sản chất lượng cao thay cho nhập ngoại.

		Hệ  SCADA hoàn chỉnh cho một số đối tượng nuôi trồng thuỷ sản cụ thể, đề xuất các chỉ tiêu kỹ thuật cho hệ thống. 


Đưa ra quy trình quy phạm ứng dụng vào sản xuất.


-   Hệ thống đạt các chỉ tiêu kỹ thuật trong khu vực đáp ứng yêu cầu của ngành thuỷ sản.


-   Hệ thống có giá thành tối đa 30% giá nhập ngoại của hệ thống cùng cấp.


- Hệ thống làm việc ổn định trong điều kiện nhiệt đới khắc nghiệt. 






		7. 

		Nghiên cứu thiết kế chế tạo các thiết bị và hệ thống thông minh phục vụ đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực tự động hoá và các công nghệ cao khác thay cho nhập ngoại.




		Tự thiết kế chế tạo được ở trong nước các thiết bị và hệ thống tự động hoá thông minh phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu trình độ cao thay cho nhập ngoại.

		Các chương trình mô phỏng .


Các thiết bị và hệ thống thiết bị đào tạo ngành tự động hoá chất lượng cao trên cơ sở các bộ mô phỏng.


-   Các thiết bị dạy học và phục vụ nghiên cứu khoa học về tự động hoá thông minh đạt tiêu chuẩn quốc tế.


-   Đáp ứng các yêu cầu trong nước thay cho nhập ngoại và với giá thành bằng 20 - 30% giá nhập ngoại.






		8. 

		Nghiên cứu thiết kế chế tạo các Robot thông minh phục vụ cho các ứng dụng quan trọng.

		 Tự thiết kế được và nắm vững quy trình công nghệ chế tạo các Robot thông minh .

		Các loại Robot thông minh .


-   Các robot có số bậc tự do linh hoạt tự thích nghi với các loại nhiệm vụ.


-   Robot có khả năng xử lý thông tin nhanh và chuẩn xác trên cơ sở công nghệ hiện đại về điện tử , thông tin và cơ khí chính xác.


-   Giá thành hạ so với thiết bị cùng cấp nhập ngoại. 


-   Đáp ứng các nhu cầu quan trọng trong nước.






		9. 

		Nghiên cứu thiết kế chế tạo các phần tử quan trọng của công nghệ tự động hoá thay cho nhập ngoại.

		Tự sản xuất được một số phần tử quan trọng phục vụ cho nhu cầu tự động hoá trong nước thay cho nhập ngoại. 

		Các phần tử quan trọng của công nghệ tự động hoá


Các quy trình công nghệ sản xuất các phần tử quan trọng đó.


-  Các bộ điều khiển lôgic theo chương trình (PLC), thời gian thực ( RTU ), máy tính công nghiệp (IPC) và các bộ xử lý trung tâm  ( CPU ), giao diện (Interface) v.v... trong các hệ tự động hoá thay nhập ngoại.


-    Giá thành 30 - 40% so với nhập ngoại.


-    Đáp ứng ngay các nhu cầu cấp thiết bảo đảm vận hành khai thác các hệ thống tự động hoá  ở Việt Nam.






		10. 

		Nghiên cứu thiết kế chế tạo các phần tử và hệ thống điều khiển theo nguyên lý phỏng sinh học.

		Nắm được quy trình thiết kế, công nghệ chế tạo các phần tử  và hệ thống tự động hoá theo nguyên lý phỏng sinh học.

		-  Các cấu kiện tự động hoá phỏng sinh học.


-  Các thiết bị và hệ thống phỏng sinh học.


-  Các chỉ tiêu kỹ thuật đạt trình độ quốc tế.


-  Có khả năng hoàn thiện để đi đến sản xuất hàng loạt. 


-  Giá thành hạ hơn so với thiết bị cùng cấp nhập ngoại.






		11. 

		Nghiên cứu xây dựng giải pháp tổng thể và hệ thống tự động hoá tích hợp toàn diện phục vụ cho các doanh nghiệp .

		Tạo được giải pháp tổng thể và mô hình hệ thống tự động hoá tích hợp cho một doanh nghiệp có công nghệ sản xuất hiện đại.

		Hệ thống tự động hoá tích hợp bao gồm:


+ Các hệ tự động hoá quy trình công nghệ, các chương trình quản lý, các chương trình ghép nối và mô phỏng, các hệ thống đưa vào ứng dụng trong sản xuất phù hợp với điều kiện Việt Nam.


+ Hệ thống tự động hoá tích hợp đáp ứng các yêu cầu của phương pháp quản lý sản xuất điều hành hiện đại cùng với công nghệ sản xuất tiên tiến đạt trình độ khu vực và quốc tế.


-   Kết quả nghiên cứu phải được triển khai cho các đối tượng cụ thể.



		12. 

		Nghiên cứu thiết kế chế tạo các hệ SCADA phục vụ cho ngành năng lượng và cấp nước sạch thay thế cho nhập ngoại.

		Tự thiết kế chế tạo  được các hệ SCADA phục vụ cho ngành năng lượng và cung cấp nước sạch thay cho nhập ngoại.

		-  Hệ SCADA cho ngành năng lượng, ngành  cấp nước sạch thành phố đạt tiêu chuẩn khu vực và quốc tế.


-   Hệ  SCADA hiện đại phục vụ cho ngành điện (từ nguồn, trạm biến thế đến các hộ tiêu thụ) thay cho nhập ngoại.


-  Giá thành thấp bằng 50% so với giá nhập ngoại (hệ thống cùng cấp).



		13. 

		Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tự động hoá hiện đại vào thiết kế và  chế tạo tàu thuỷ ở Việt Nam.




		Tạo được mô hình ứng dụng  công nghệ tự động hoá hiện đại trong thiết kế và chế tạo tàu thuỷ thay cho nhập ngoaị.

		Các phần mềm, các hệ thống thiết bị tự động hoá thiết kế tàu thuỷ.


Quy trình công nghệ  sản xuất .


-   Các thiết bị và hệ thống tự động hoá phục vụ cho chế tạo tàu thuỷ bảo đảm tính hiện đại, có thể thay thế, lắp lẫn với các thiết bị nhập ngoại.


-    Giá thành thấp so với sản phẩm cùng cấp nhập ngoại.



		14. 

		Nghiên cứu thiết kế chế tạo các bộ điều khiển số  (CNC) thông minh và chuyên dụng cho các hệ thống và qúa trình phức tạp .

		Tự thiết kế chế tạo các bộ   CNC thông minh phục vụ cho các ngành chế tạo máy. 

		Các bộ CNC thông minh.


Các hệ thống có ứng dụng các bộ CNC thông minh.


Các phần mềm chuyên dụng kèm theo.


-   Các bộ CNC thông minh bảo đảm cho các quá trình gia công chính xác và hiện đại.


-   Các phần mềm chuyên dụng với nhiều khả năng xử lý song song các quá trình nhằm nâng cao tốc độ cũng như tính linh hoạt.


-   Giá thành thấp.



		15. 

		Nghiên cứu thiết kế chế tạo các thiết bị tự động đo lường và kiểm tra thông minh phục vụ cho các dây chuyền sản xuất tự động hoá.

		Tự chế tạo các thiết bị đo lường và kiểm tra thông minh cho các dây chuyền sản xuất tự động hoá thay cho nhập ngoại.

		Các thiết bị đo lường và kiểm tra thông minh. 


Các hệ thống thiết bị và phần mềm tương ứng.


-   Các thiết bị kiểm tra tại chỗ có khả năng lưu trữ thông tin đủ lớn cũng như khả năng ghép nối vơí mạng.


-    Các thiết bị đo lường và kiểm tra từ xa các quá trình công nghệ đạt tiêu chuẩn quốc tế.


-    Giá thành thấp so với nhập ngoại. 



		16. 

		Nghiên cứu phát triển và hoàn thiện các hệ thống tự động hoá quá trình khai thác dầu khí ở Việt Nam.

		Tự nghiên cứu thiết kế chế tạo các hệ thống tự động hoá hiện đại phục vụ cho ngành khai thác dầu khí.

		Các thiết bị và hệ thống (phần cứng, phần mềm) tự động hoá phục vụ cho ngành dầu khí.


Quy trình công nghệ chế tạo thay cho nhập ngoại.


-   Yêu cầu các thiết bị và hệ thống đạt tiêu chuẩn quốc tế, có thể thay thế hoàn toàn hoặc lắp lẫn với các thiết bị nhập ngoại.


-   Giá thành thấp hơn nhiều so với giá nhập hiện nay của các thiết bị cùng cấp.


-   Quy trình công nghệ hiện đại để có thể sản xuất hàng loạt.





		II

		Các đề tài triển khai thực nghiệm

		

		

		



		TT

		Tên đề tài

		Mục tiêu NC

		Dự kiến sản phẩm

		Chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật chủ yếu cần đạt



		1

		ứng dụng công nghệ SCADA trong ngành dầu khí (kết quả đề tài KHCN-04-07)

		Ưng dụng công nghệ  SCADA  cho khai thác dầu khí, cung cấp và quản lý các kho xăng dầu thay cho nhập ngoại

		Các hệ SCADA

		- Các thiết bị và hệ thống thay cho nhập ngoại với giá thành thấp



		2 

		Thiết kế chế tạo các thiết bị và hệ thống xử lý rác thải cho các thành phố và trung tâm công nghiệp (kết quả đề tài KHCN-04-04)

		Tự chế tạo các thiết bị xử lý rác thải có mức độ TĐH cao (rác công nghiệp, rác sinh hoạt, rác y tế)

		Các thiết bị và hệ thống thiết bị xử lý rác thải

		- Thiết bị đạt các tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường hiện nay của Việt Nam và quốc tế


- Ngành y tế và ngành vệ sinh môi trường dễ dàng chấp nhận do tính  tiện ích


- Giá thành tối đa bằng 50% giá nhập cùng cấp



		3

		Hoàn thiện và nâng cao mức độ TĐH cho các loại trạm trộn Beton và các trạm trộn thức ăn gia súc, phân bón (kết quả đề tài KHCN-04-04)

		Hoàn thiện công nghệ và tiến tới sản xuất hàng loạt các trạm trộn Beton và chế biến thức ăn gia súc, phân bón. Tạo ra các sản phẩm mới xuất khẩu

		· Các bộ điều khiển cho các trạm trộn


· Các trạm trộn có mức độ TĐH cao

		- Các thiết bị đạt tiêu chuẩn quốc tế để có thể xuất khẩu được


- Thay cho thiết bị nhập ngoại


- Giá thành hạ
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